
Biểu mẫu : 01/CKTC-ĐTXD

TỔNG CỘNG:       3.216.665.456.000        3.216.665.456.000         8.719.224.500          1.355.306.641.120 

1 2 3  4  5  6 7

A VỐN ĐIỀU TIẾT ĐỂ NGÂN SÁCH CẤP XÃ ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƢ             148.700.000.000 

1 Thị trấn Bích Động               26.400.000.000 

2 Thị Trấn Nếnh               26.880.000.000 

3 Việt Tiến               12.000.000.000 

4 Hương Mai                 2.400.000.000 

5 Trung Sơn                 4.680.000.000 

6 Hồng Thái                 7.200.000.000 

7 Tăng Tiến                 9.000.000.000 

8 Quảng Minh                 1.920.000.000 

9 Quang Châu               58.220.000.000 

B VỐN ĐỂ LẠI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ ĐẦU TƢ       2.967.659.456.000        2.967.659.456.000         8.719.224.500          1.170.106.641.120 

I CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG            19.164.000.000 19.164.000.000 0 12.000.000.000

1
Mua sắm trang thiết bị hệ thống truyền thanh IP thông minh cho các đài cơ 

sở trên địa bàn huyện Việt Yên
           10.000.000.000 10.000.000.000 0                 6.000.000.000 

2 Lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Việt Yên              9.164.000.000 9.164.000.000 0                 6.000.000.000 

II DỰ ÁN CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG       2.925.270.500.000        2.925.270.500.000         7.689.224.500          1.145.013.641.120 

II.1 CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP       3.186.250.000.000           773.970.500.000             573.970.500.000 

1

Cải tạo, nâng cấp đường Bích Động – Bổ Đà – Vân Hà (đoạn từ bờ hồ 

Bích Động đi trường TH Quảng Minh số 2; đi đường tỉnh 298; đi thôn 

Đông Long, xã Quảng Minh), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

           20.000.000.000           773.971.000.000                 1.135.000.000 

2 Cải tạo, sửa chữa khuôn viên hồ trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang              8.870.000.000               1.135.000.000                    335.000.000 

3
Trường tiểu học số 2; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng  8 phòng xã Minh 

Đức, huyện Việt Yên
             8.017.000.000                  335.000.000                    400.000.000 

4
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kẹm, xã Minh Đức đi Lai, xã Nghĩa Trung, 

huyện Việt Yên (đoạn từ giao đường TL298 đi UBND xã Nghĩa Trung).
           13.219.000.000                  400.000.000                    666.000.000 

5
Cải tạo, nâng cấp đường trục chính từ Làng nghề Vân Hà đi Cổng Làng 

Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           11.674.000.000                  666.000.000                 1.027.000.000 

6
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ thôn My Điên, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang( đường giao thông bờ mái Sau)
           13.116.000.000               1.027.000.000                    514.000.000 

7 Cải tạo hồ điều hóa đê trên thôn My Điền, xã Hoàng Ninh              8.633.000.000                  514.000.000                    605.000.000 

8
Cải tạo, nâng cấp đê Bao Phù Tài, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang
             3.070.000.000                  605.000.000                    345.000.000 

9
Cải tạo, nâng cấp đường từ Giá Sơn đi đê Tả Sông Cầu, xã Ninh Sơn, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             2.394.000.000                  345.000.000                    216.000.000 
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10
Trường mầm non Thượng Lan - Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng 

học và nhà bếp ăn
             9.987.000.000                  216.000.000                    611.000.000 

11
Trường mầm non Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: 

Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và nhà bếp ăn
             4.564.000.000                  611.000.000                    240.000.000 

12
Đề án trường trọng điểm chất lượng cao (THCS Thân Nhân Trung, hạng 

mục: 6 phòng học)
             3.333.000.000                  240.000.000                    307.000.000 

13

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Trung Sơn - Tiên Sơn( đoạn từ trường cấp 

2 Trung Sơn đi cầu Trúc Sơn xã Tiên Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

             1.877.000.000                  307.000.000                      49.000.000 

14
Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi thôn My Điền 2, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             6.878.000.000                    49.000.000                    600.000.000 

15
Cải tạo, nâng cấp đường Nếnh – Bổ Đà – Vân Hà (đoạn từ ngã ba chùa Bổ 

Đà đến UBND xã Tiên Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           11.549.000.000                  600.000.000                    744.000.000 

16
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ thôn My Điên, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang( đường giao thông bờ mái thượng)
           10.540.000.000                  744.000.000                    465.000.000 

17
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ thôn My Điên, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang( đường giao thông bờ mái hạ)
             8.014.000.000                  465.000.000                    342.000.000 

18
Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với 

đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         127.483.000.000                  342.000.000               14.882.000.000 

19 Cải tạo, nâng cấp đường Quán Rãnh đi Thượng Lan            14.102.000.000             14.882.000.000                    967.000.000 

20
Cải tạo, nâng cấp đường vào thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật tổng 

hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên
             3.728.000.000                  967.000.000                    179.000.000 

21
Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đến làng nghề Vân Hà, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             7.921.000.000                  179.000.000                    365.000.000 

22
Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Dĩnh Sơn đi Cầu Tây - Thôn Quả xã 

Trung Sơn, huyện Việt Yên
             6.733.000.000                  365.000.000                    380.000.000 

23
Hệ thống chiếu sáng đô thị, hạng mục: Đường tỉnh 298 đoạn từ đường 

Nguyễn Thế Nho đi đường tỉnh 295B
             3.021.000.000                  380.000.000                    127.000.000 

24
Hạ ngầm đường dây điện 35KV – Quảng trường trung tâm huyện Việt 

Yên,tỉnh Bắc Giang
             3.445.000.000                  127.000.000                    190.000.000 

25
Xây dựng hạ ngầm hệ thống điện 0,4kV khuôn viên UBND huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
                                 -                    190.000.000                      36.000.000 

26

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy ( đoạn từ Trung tâm thương 

mại Bích Sơn đến Trường THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang: Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung và hạ thế (đoạn từ 

Km0+0,00 đến Km1+836,08)

                950.000.000                    36.000.000                    137.000.000 

27

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy ( đoạn từ Trung tâm thương 

mại Bích Sơn đến Trường THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang: Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4KV (đoạn từ 

Km1+689,64 đến Km6+112,21)

             1.201.000.000                  137.000.000                      72.000.000 

28

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy ( đoạn từ Trung tâm thương 

mại Bích Sơn đến Trường THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang: Hạng mục: Dịch chuyển hệ thống cột, dây viễn thông

             1.087.000.000                    72.000.000                    129.000.000 

29
Mương xây làng vàng (đoạn từ đầu làng đến QL37) xã Bích Sơn, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
                900.000.000                  129.000.000                      63.000.000 



30
Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: 

Xây mới nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ
           14.948.000.000                    63.000.000                 1.471.000.000 

31
Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: 

Xây mới nhà hiệu bộ, nhà lớp học 15 phòng
           14.205.000.000               1.471.000.000                 1.701.000.000 

32
Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng 

mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng.
             6.388.000.000               1.701.000.000                    327.000.000 

33
Trường Trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Hạng mục: Nhà hiệu bộ 
             3.394.000.000                  327.000.000                 1.188.000.000 

34
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 298(đoạn từ giáp đình Khả Lý Thượng 

đến ngã tư Dương Huy), xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           13.386.000.000               1.188.000.000                    773.000.000 

35
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ - Trúc Tay (đoạn giao QL1A 

đi xã Yên Lư, Yên Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           14.945.000.000                  773.000.000                    862.000.000 

36

Cải tạo, nâng cấp đường Kẹm Lai Minh Đức đi Nghĩa Trung; hạng mục: 

Cải tạo, nâng cấp đường Lai – Nghi Thiết – Đoạn từ Cầu Lai đi đê Ngòi 

cầu Sim

           14.712.000.000                  862.000.000                    711.000.000 

37
Trụ sở Ban quản lý di tích chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
             4.320.000.000                  711.000.000                    374.000.000 

38
Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi; Hạng mục: Nạo vét hồ Thổ 

Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             1.986.000.000                  374.000.000                    257.000.000 

39
Tu bổ khu di tích Mộ và đền thờ Thân Công Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang
           31.732.000.000                  257.000.000                 5.376.000.000 

40
Trường mầm non Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: 

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
           11.022.000.000               5.376.000.000                    574.000.000 

41
Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Ô chôn lấp số 2
             2.796.000.000                  574.000.000                    562.000.000 

42
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Làng Tự - Dương Huy (đoạn Giao 

Quốc lộ 37 đi dốc Sơn Hải, xã Trung Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           13.140.000.000                  562.000.000                 1.605.000.000 

43
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, xã Tự Lạn đi Kè Bài, xã 

Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           13.035.000.000               1.605.000.000                 1.474.000.000 

44
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thôn Trúc Tay, xã Vân Trung đi xã Yên 

Lư, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
             7.497.000.000               2.387.000.000                    745.000.000 

45

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn- Hương Mai (đoạn nối 

đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh Kè Bài), 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

             5.574.000.000                  745.000.000                    572.000.000 

46
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Khu công nghiệp Quang Châu đi Thôn 

Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             9.939.000.000                  572.000.000                 1.200.000.000 

47

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã từ Nhà máy gạch Tam Tầng (thị trấn 

Nếnh) đi đê tả Sông cầu (xã Ninh Sơn) đi thôn Hữu Nghi, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

           10.687.000.000               1.200.000.000                    840.000.000 

48
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 đi Kiểu đi Làng Vàng, 

xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             8.697.000.000                  840.000.000                    730.000.000 

49

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường đô thị Doãn Đại Hiệu (Đường từ đường 

gom QL1A vào đền Thân Nhân Trung), thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

           14.655.000.000                  730.000.000                 4.697.000.000 



50 Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang              6.781.000.000               4.697.000.000                 1.364.000.000 

51 Mương rãnh thoát nước, từ Mai Thượng đi Phố Tràng              4.534.000.000               1.364.000.000                 1.069.000.000 

52
Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường tỉnh 295B với Khu công 

nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           13.563.000.000               1.069.000.000                 1.764.000.000 

53

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 298 với đường tỉnh 298B, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (đoạn từ xã Hoàng Ninh đi xã Quảng 

Minh)

           54.436.000.000               1.764.000.000                 5.581.000.000 

54
Đầu tư xây dựng đường từ Trung tâm Thương Mại Bích Sơn đi nhà văn 

hóa thôn Vàng
             4.307.000.000               5.581.000.000                    909.000.000 

55
Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường vành đai thị trấn Bích 

Động với Quốc Lộ 37
           89.345.000.000                  909.000.000                 8.154.000.000 

56
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
           14.940.000.000               8.154.000.000                 1.470.000.000 

57
Trường Mầm non Nghĩa Trung: hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng 

và các phòng chức năng (khu trung tâm)
             9.577.000.000               1.470.000.000                 1.636.000.000 

58
Trường tiểu học xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng 

mục: 2 tầng 8 phòng - nhà hiệu bộ và các phòng chức năng
             4.087.000.000               1.636.000.000                    497.000.000 

59
Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hạng 

mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ 
             4.596.000.000                  497.000.000                    932.000.000 

60 Trường THCS Trung Sơn. Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng              4.608.000.000                  932.000.000                    347.000.000 

61 Trường Tiểu học Trung Sơn. Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng              4.489.000.000                  347.000.000                    471.000.000 

62 Trường Tiểu học Hồng Thái; Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ              6.595.000.000                  471.000.000                    492.000.000 

63 Trường Mầm Non Quảng Minh số 1. Hạng mục: 2 tầng 8 phòng              6.567.000.000                  492.000.000                 1.219.000.000 

64 Trường tiểu học Tiên Sơn; Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ              5.077.000.000               1.219.000.000                    694.000.000 

65 Trường Tiểu học Vân Trung. Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ              6.456.000.000                  694.000.000                 1.211.000.000 

66 Trường tiểu học xã Tăng Tiến; hạng mục nhà lớp học và phụ trợ            12.146.000.000               1.211.000.000                    500.000.000 

67
Trường trung học cơ sở xã Tăng Tiến; Hạng mục nhà lớp học và nhà đa 

chức năng
           14.750.000.000                  600.000.000                 1.958.000.000 

68 Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên            95.264.000.000               1.958.000.000               17.500.000.000 

69 Quảng Trường trung tâm thị trấn Nếnh (giai đoạn 2)            14.924.000.000             17.500.000.000                 6.263.000.000 

70
Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang
             3.322.000.000               5.000.000.000                    628.000.000 

71 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang              2.890.000.000                  628.000.000                    349.000.000 

72

Chỉnh trang hạ tầng Kỹ thuật đô thị; hạng mục: Cải tạo vỉa hè Quốc lộ 37 

(đoạn giao đường sắt đến nghĩa trang Bích Động) huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

           10.057.000.000                  349.000.000                    310.000.000 

73
Chỉnh trang hạ tầng Kỹ thuật đô thị; hạng mục: Cải tạo vỉa hè đường Thân 

Công Tài, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           14.933.000.000                  310.000.000                    960.000.000 

74
Đường điện chiếu sáng, cây xanh tuyến đường Vành đai thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           14.629.000.000                  960.000.000                 3.017.000.000 

75
Xây dựng đền thờ danh nhân văn hoá Tiến sỹ Thân Nhân Trung. Hạng 

mục: Các hạng mục phụ trợ và nội thất đền thờ
             5.885.000.000               3.017.000.000                    450.000.000 

76
Tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam bảo, nhà thờ tổ Chùa Phúc Tằng (Sùng 

Quang Tự), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           10.705.000.000                  450.000.000                 2.000.000.000 

77 Tu bổ, tôn tạo Chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang            38.000.000.000               2.000.000.000               19.600.000.000 



78 Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K0 đến K3+180m, huyện Việt Yên.            14.497.000.000             19.600.000.000                 2.467.000.000 

79
Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K3+180m đến K6+525m, huyện 

Việt Yên.
           14.475.000.000               2.467.000.000                 1.292.000.000 

80 Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K0 đến K3+100m, huyện Việt Yên.            10.400.000.000               1.292.000.000                 1.008.000.000 

81
Cứng hóa đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m đến K9+0m, huyện Việt 

Yên
           11.277.000.000                                   -                   1.196.000.000 

82
Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K3+100m đến K6+100m, huyện Việt 

Yên.
           11.844.000.000               1.196.000.000                 1.191.000.000 

83
Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K6+100m đến K8+926m, huyện Việt 

Yên.
           12.074.000.000               1.191.000.000                 1.125.000.000 

84
Cải tạo, nâng cấp mương tiêu và đường giao thông sau làng thôn Khả Lý 

Hạ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             9.100.000.000               1.125.000.000                 1.070.000.000 

85
Cải tạo, nạo vét kênh mương, hồ chứa nước trên địa bàn huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
           14.914.000.000               1.070.000.000                    400.000.000 

86
Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dự kéo dài kết nối với đường 

Nguyễn Thế Nho, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           79.732.000.000                  400.000.000                 4.063.000.000 

87

Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với đường 

trong khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc 

Giang

         357.239.000.000               4.063.000.000               40.000.000.000 

88
Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công nghiệp Việt Hàn - Khu 

công nghiệp Đình Trám với QL37
         199.997.000.000             92.000.000.000               40.000.000.000 

89 Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Vân, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang          147.089.000.000             67.262.000.000               30.000.000.000 

90
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang
           90.602.000.000             45.000.000.000               15.000.000.000 

91

Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với Cao tốc Hà Nội - Bắc 

Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và Khu công nghiệp Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

         169.141.000.000             25.000.000.000               45.000.000.000 

92
Cải tạo nghĩa trang thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu và thôn Ninh Khánh, 

thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           11.930.000.000             71.000.000.000                 7.000.000.000 

93

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục:Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn đi đê bối 

cống Nội thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai

           14.771.000.000               9.000.000.000                 4.437.000.000 

94

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Nghĩa Trung đi Minh Đức (đoạn 

Cầu Lai đi Công Ty Hà Minh), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

           12.919.000.000               5.137.000.000                 1.930.000.000 

95

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường Nghè Nếnh (đoạn từ giáp nhà văn hóa 

Ninh Khánh đi giao đường Doãn Đại Hiệu), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

           14.607.000.000               2.530.000.000                 3.986.000.000 

96
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Cải 

tạo, nâng cấp đường trục xã Từ Thượng Lan đi Cầu Vân Yên đi Việt Tiến
           11.703.000.000               5.194.000.000                    821.000.000 

97
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Đầu tư 

xây dựng tuyến đường  Kết nối 37 với đường 298
           13.378.000.000                  821.000.000                 2.885.000.000 

98
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường kết nối với đường vành đai 4.
           14.530.000.000               2.885.000.000                 6.912.000.000 



99

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Cải tạo một số tuyến đường trên địa bàn xã Nghĩa Trung huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

           14.417.000.000               6.912.000.000                 1.479.000.000 

100

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn Song Lạn đến thôn 

Đồng Khẩu và từ trạm y tế đến sân vận động xã Hương mai, huyện Việt 

Yên

             9.449.000.000               1.479.000.000                    488.000.000 

101

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Kè Tràng đến thôn Xuân Lạn và từ 

nhà Văn Hóa xã Hương Mai đến đình Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh bắc Giang

           12.044.000.000                  788.000.000                 1.053.000.000 

102

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cầu Kép đi xã Lương Phong và từ 

kênh 3 thôn Tràng đi thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

             9.102.000.000               1.401.000.000                    332.000.000 

103
Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân 

Trung, tỉnh Bắc Giang
         114.164.000.000                  332.000.000               15.000.000.000 

104
Cải tạo, nâng cấp đường từ bến đò Chùa Độc, đến cây Đa cầu Đồn, thôn 

Thổ Hà, xã Vân hà.
             5.000.000.000             42.619.000.000                    413.000.000 

105
Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã tiên Sơn đi thôn hạ Lát, đi thôn 

Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
           14.485.000.000                  413.000.000                 2.172.000.000 

106
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ công cộng năm 2020, 

hạng muc: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Hương Mai
             3.211.000.000               2.855.000.000                 1.624.000.000 

107
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ công cộng năm 2020, 

hạng muc: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Trung Sơn
             3.464.000.000               1.780.000.000                 1.678.000.000 

108
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ công cộng năm 2020, 

hạng muc: Cải tạo, nâng cấp trạ y tế xã Tiên Sơn
             3.622.000.000               1.678.000.000                 1.911.000.000 

109
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ công cộng năm 2020, 

hạng muc: Chỉnh trang hệ thống đường đô thị
           14.885.000.000               2.097.000.000                 1.984.000.000 

110
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ công cộng năm 2020, 

hạng mục: Hệ thống điện sinh hoạt khu dân cư
           15.000.000.000               2.480.000.000                 1.000.000.000 

111
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ công cộng năm 2020, 

hạng mục: Điện chiếu sáng đô thị
           14.807.000.000               1.000.000.000                 3.786.000.000 

112
Chỉnh trang vỉa hè đường tỉnh 295B đoạn qua xã Hồng Thái, Hoàng Ninh, 

Quang Châu (bổ sung đầu tư công trung hạn 2016-2020)
           11.902.000.000               4.300.000.000                    780.000.000 

113
Chỉnh trang vỉa hè tuyến đường QL 37 (đoạn cầu vượt Đình Trám giao 

đường tỉnh 295B)
           13.463.000.000               1.230.000.000                    910.000.000 

114
Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
             9.883.000.000               1.447.000.000                 1.508.000.000 

112

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng 

trường mầm non Quảng Minh, xã Quảng Minh,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

           14.000.000.000               1.508.000.000               10.000.000.000 

113

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Cải tạo, 

nâng cấp Trường Trung học cơ sở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang. 

             8.872.000.000             10.500.000.000                 2.936.000.000 



114
 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng 

Trường THCS Tiên sơn (giai đoạn 1)
           14.461.000.000               2.936.000.000                 2.384.000.000 

115
 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng 

Trường THCS Tiên sơn (giai đoạn 2)
           10.000.000.000               2.384.000.000                 7.000.000.000 

116
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Cải tạo, 

nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung.
           14.965.000.000               7.500.000.000                 1.990.000.000 

117
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020,  hạng muc: Xây dựng 

trường THCS Hồng Thái, giai đoạn 1.
           14.964.000.000               2.590.000.000               12.256.000.000 

118
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng 

trường THCS Hồng Thái giai đoạn 2.
           14.938.000.000             13.224.000.000               12.829.000.000 

119

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng 

trường mầm non Vân Hà (hạng mục San nền, san nền, Nhà hiệu bộ và các 

hạng mục phụ trợ).

           11.903.000.000             13.529.000.000                    539.000.000 

120
Cải tạo, nâng nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, xã Tiên Sơn, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             8.598.000.000                  989.000.000                 1.131.000.000 

121
Cải tạo nâng cấp Trường mầm non thị trấn Nếnh, thị trấn nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
           13.489.000.000               1.500.000.000                 1.310.000.000 

122 Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Tự Lạn              5.440.000.000               1.910.000.000                                    -   

123
Xây dựng trường mầm non Vân Hà giai đoạn 2 (nhà lớp học tầng 12 

phòng), xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           14.045.000.000                  250.000.000                 2.821.000.000 

124
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Vân Trung, xã Vân Trung,  huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
           11.776.000.000               3.271.000.000                 4.812.000.000 

125
Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Việt Tiến, xã Việt Tiến,  huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
           10.925.000.000               5.362.000.000                 1.496.000.000 

126
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung,  huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             7.781.000.000               1.970.000.000                    703.000.000 

127
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Minh Đức, xã Minh Đức,  huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
             5.037.000.000               1.000.000.000                    953.000.000 

128
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hoàng Ninh, xã Hoàng Ninh,  huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
             8.635.000.000               1.163.000.000                    983.000.000 

129 Cải tạo hệ thống công trình thủy lợi năm 2020            14.986.000.000               1.353.000.000                    500.000.000 

129 Cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang              9.200.000.000                  500.000.000                 2.174.000.000 

130

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (thôn 

Phúc Long), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

           14.681.000.000               2.174.000.000                    624.000.000 

131
Xây dựng khu dân cư thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
           15.084.000.000                  624.000.000                    300.000.000 

132

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

huyện. Hạng mục: Khu nhà ông Thuật ra Vai Cày, thôn Quang Biểu, xã 

Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

             4.055.000.000                  300.000.000                    300.000.000 

133
GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

huyện. Hạng mục: Khu dân cư mới thôn Phúc Long
           12.559.000.000                  300.000.000                    600.000.000 

134
Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư vùng 1 

Ninh Khánh, thị trấn Nếnh giai đoạn 1
           11.835.000.000                  600.000.000                    350.000.000 

135
Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư vùng 1 

Ninh Khánh, thị trấn Nếnh giai đoạn 2
           12.390.000.000                  350.000.000                 1.600.000.000 



136
Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 7, 8 xã 

Việt Tiến, huyện Việt Yên
             4.382.000.000               1.600.000.000                    700.000.000 

137
Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 5, 7, 9 

xã Việt Tiến, huyện Việt Yên
           11.863.000.000                  700.000.000                    400.000.000 

138
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện - Hạng mục: Khu dân 

cư thôn Vàng, thôn Tự xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (GĐ1)
           14.858.000.000                  400.000.000                    450.000.000 

139
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện - Hạng mục: Khu dân 

cư thôn Vàng, thôn Tự xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (GĐ2)
           10.872.000.000                  450.000.000                    300.000.000 

140

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng 

khu dân cư Thôn Vàng, Thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang (giai đoạn 3)

           13.658.000.000                  300.000.000                    700.000.000 

141

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng 

khu dân cư Thôn Vàng, Thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang (giai đoạn 4)

             8.683.000.000                  700.000.000                    350.000.000 

142
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng 

hệ thống cấp điện khu dân cư Ninh Khánh, thị trấn Nếnh
             7.903.000.000                  350.000.000                 1.073.000.000 

143
Hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư Vân Cốc 2 xã Vân Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
             8.534.000.000               1.073.000.000                    200.000.000 

144
Khu dân cư Đồng Hòn giai đoạn 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
           12.310.000.000                  200.000.000                    719.000.000 

145

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

             6.151.000.000                  719.000.000                 1.640.000.000 

146
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thôn 6 xã Việt Tiến (Giai đoạn 1)
           11.395.000.000               1.640.000.000                 7.202.000.000 

147
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thôn 6 xã Việt Tiến (Giai đoạn 2)
             9.595.000.000               7.202.000.000                 5.574.000.000 

148
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thônThượng Phúc, Tăng Tiến  huyện Việt Yên
           14.842.000.000               5.574.000.000                 7.000.000.000 

149
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thônThượng Phúc, Tăng Tiến ( Giai đoạn 1), huyện Việt Yên
           14.962.000.000             13.168.000.000                 7.963.000.000 

150
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thônThượng Phúc, Tăng Tiến ( Giai đoạn 2), huyện Việt Yên
           11.012.000.000               7.963.000.000                 3.800.000.000 

151
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thônYên Ninh, thị trấn Nếnh
           14.962.000.000               3.800.000.000                 9.300.000.000 

152
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng 

Khu dân cư thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
           87.469.000.000               9.300.000.000               47.401.000.000 

153
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Khu dân cư thôn Xuân 

Lạn, xã  Hương mai
             2.149.000.000             73.000.000.000                    842.000.000 

154
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Khu dân cư thôn Mai 

Hại, xã Hương mai
             2.706.000.000                  842.000.000                    978.000.000 

155

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện: Xây dựng khu dân cư 

thôn Khả Lý Thượng (giai đoạn 2), xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang.

             1.650.000.000                  978.000.000                    167.500.000 



156

GPB đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn (chi trả cho các dự án chưa thanh 

toán hết và bố trí vốn cho các dự án dân cư thực hiện năm 2021 do UBND 

cấp xã, Ban quản lý dự án Làm Chủ đầu tư)

           60.000.000.000                  167.500.000               25.207.000.000 

II.2 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỚI       2.151.300.000.000        2.151.300.000.000         7.689.224.500             571.043.141.120 

a Dự án giao thông          800.000.000.000           800.000.000.000         1.900.000.000             115.805.000.000 

1

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vành đai IV (huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang) với Khu đô thị mới Tây Bắc Thành phố Bắc Ninh (tỉnh 

Bắc Ninh)

         120.000.000.000           120.000.000.000            500.000.000               15.000.000.000 

2
Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         170.000.000.000           170.000.000.000            500.000.000               40.000.000.000 

3
Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với đường 

vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         140.000.000.000           140.000.000.000                             -                 30.560.000.000 

4
Tuyến đường từ Hồ Công dự kéo dài đi đường Tự - Dương Huy; huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
           60.000.000.000             60.000.000.000            300.000.000               20.058.000.000 

5
Đường kết nối đường vanh đai Bích Động với đường vành đai Đông Bắc 

Thành phố Bắc Giang
         290.000.000.000           290.000.000.000            300.000.000                    500.000.000 

6
Cải tạo, nâng cấp đường Yên Ninh, thị Trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
             5.000.000.000               5.000.000.000            100.000.000                 2.378.000.000 

7
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu dân cư thôn Phúc Long, xã Tăng 

Tiến, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
           15.000.000.000             15.000.000.000            200.000.000                 7.309.000.000 

b Trụ sở cơ quan            95.000.000.000             95.000.000.000            200.000.000               20.215.000.000 

1 Trụ sở khối cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang            95.000.000.000             95.000.000.000            200.000.000               20.215.000.000 

c Dự án y tế            11.000.000.000             11.000.000.000            100.000.000                 5.248.000.000 

1 Cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang            11.000.000.000             11.000.000.000            100.000.000                 5.248.000.000 

d Công trình văn hóa, công viên, cây xanh(tiêu chí mục tiêu đô thị)          109.000.000.000           109.000.000.000            500.000.000               43.551.000.000 

1 Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang            90.000.000.000             90.000.000.000            200.000.000               30.710.000.000 

2
Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây 

xanh đô thị 
           15.000.000.000             15.000.000.000            200.000.000               10.249.000.000 

3 Nhà văn hóa thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang              4.000.000.000 4000000000            100.000.000                 2.592.000.000 

e Hạ tầng kỹ thuật              2.000.000.000               2.000.000.000                             -                   2.000.000.000 

1
Lập quy hoạch, đề án xây dựng hệ thống Nhà máy xử lý nước thải đô thị 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             2.000.000.000               2.000.000.000                             -                   2.000.000.000 

f Hạ tầng Nông nghiệp              3.000.000.000               3.000.000.000            140.224.500                 1.500.000.000 

1
Cải tạo hệ thống mương tiêu thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, huyện Việt 

Yên
             3.000.000.000               3.000.000.000            140.224.500                 1.500.000.000 



g Cơ sở vật chất giáo dục            82.300.000.000             82.300.000.000         1.100.000.000               35.564.000.000 

1
Trường mầm non Vân Hà; hạng mục: Nhà bảo vệ, Sân và các hạng mục 

phụ trợ
             5.000.000.000               5.000.000.000            100.000.000                 2.597.000.000 

2
Cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
           13.000.000.000             13.000.000.000            150.000.000                 4.841.000.000 

3
Đầu tư xây dựng Trường mầm non thị trấn Nếnh; huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang  (giai đoạn 2)
             9.000.000.000               9.000.000.000            200.000.000                 5.105.000.000 

4
Đầu tư xây dựng Trường THCS Hương Mai, xã Hương Mai, huyện Việt 

Yên
           15.000.000.000             15.000.000.000            200.000.000                 5.345.000.000 

5
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trung Sơn, xã Trung Sơn; huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
             8.300.000.000               8.300.000.000            150.000.000                 3.650.000.000 

6
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang.
           15.000.000.000             15.000.000.000            100.000.000                 7.466.000.000 

7
Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Vân Trung, xã Vân Trung; huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
             4.000.000.000               4.000.000.000            100.000.000                 2.162.000.000 

8
Đầu tư xây dựng Trường mầm non Ninh Sơn, xã Ninh Sơn; huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
           13.000.000.000             13.000.000.000            100.000.000                 4.398.000.000 

h Công trình di tích, lịch sử, văn hóa            84.900.000.000             84.900.000.000            670.000.000               29.478.000.000 

1 Tu bổ, tôn tạo Chùa Bổ đà; hạng mục: Cổng, tường rào.            10.000.000.000 
            10.000.000.000            270.000.000 

                5.215.000.000 

2 Tôn tạo, tu bổ quần thể di tích Đình Thượng Lát (giai đoạn 1)            15.000.000.000 
            15.000.000.000            200.000.000 

                5.351.000.000 

3 Tu bổ, tôn tạo chùa Vân Cốc, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang            44.900.000.000 
            44.900.000.000            200.000.000 

              13.378.000.000 

4 Đền Thờ danh nhân văn hóa Tiến Sỹ Thân Nhân Trung (giai đoạn 3)            15.000.000.000 
            15.000.000.000                             -   

                5.534.000.000 

i Công trình an ninh, Quốc phòng            38.000.000.000             38.000.000.000            200.000.000               12.226.000.000 

1
Xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu huyện Việt Yên và Trận địa 

phòng không 12,7mm
           38.000.000.000             38.000.000.000            200.000.000               12.226.000.000 

k GPMB, đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng          926.100.000.000           926.100.000.000         2.879.000.000             305.456.141.120 

1  Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên          120.000.000.000           120.000.000.000            200.000.000               30.428.000.000 

2  Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài,  thị trấn Bích Động          108.000.000.000           108.000.000.000            200.000.000               40.306.000.000 

3 Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (Khu 1), thị trấn Bích Động            50.400.000.000             50.400.000.000            200.000.000               20.256.000.000 

4 Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu            43.200.000.000             43.200.000.000            200.000.000               15.206.000.000 

5 Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên            59.000.000.000             59.000.000.000            200.000.000               25.286.000.000 



6  Khu dân cư công viên Hồ Dục Quang, thị trấn Bích Động          120.000.000.000           120.000.000.000            200.000.000               35.428.000.000 

7 Khu dân cư đường vành đai 4, Nội Ninh, xã Ninh Sơn            32.000.000.000             32.000.000.000                             -                 10.406.000.000 

8
Khu dân cư Khả lý thượng xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang
             3.500.000.000               3.500.000.000                             -                   1.695.000.000 

9 Khu dân cư Ninh Khánh (Vùng 1), thị trấn Nếnh            36.000.000.000             36.000.000.000            200.000.000               13.210.000.000 

10 Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn            59.000.000.000             59.000.000.000            444.000.000               20.048.000.000 

11  Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn            24.000.000.000             24.000.000.000            150.000.000                 8.208.000.000 

12 Khu dân cư thôn thượng Phúc, xã Tăng Tiến (giai đoạn 3)            36.000.000.000             36.000.000.000            150.000.000               10.311.000.000 

13 Khu dân cư thôn Đông Tiến, xã Quang Châu            38.000.000.000             38.000.000.000            150.000.000               10.321.000.000 

14  Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức              7.000.000.000               7.000.000.000              50.000.000                 3.571.000.000 

15  Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nếnh (giai đoạn 2)            59.000.000.000             59.000.000.000            185.000.000               18.307.000.000 

16  Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái            59.000.000.000             59.000.000.000            150.000.000               18.342.000.000 

17 Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Vân Trung            72.000.000.000             72.000.000.000            200.000.000               24.127.141.120 

III DỰ ÁN LẬP QUY HOẠCH            23.224.956.000             23.224.956.000         1.030.000.000               13.093.000.000 

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP            11.646.956.000             11.646.956.000         1.030.000.000                 7.493.912.900 

1 Khu dân cư thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên                 412.154.000                  412.154.000            200.000.000                      88.507.800 

2 Khu dân cư  Hồ Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên                 696.293.000                  696.293.000                             -                      487.405.100 

3 Quy hoạch chi tiết quần thể trung tâm văn hóa huyện Việt Yên              2.476.410.000               2.476.410.000                             -                   2.000.000.000 

4 Khu đô thị  đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên                 915.722.000                  915.722.000                             -                      640.000.000 

5 Trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang                 479.464.000                  479.464.000                             -                      350.000.000 

6 Khu dân cư đường Dương Quốc Cơ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên                 622.557.000                  622.557.000                             -                      450.000.000 

7 Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên                 761.889.000                  761.889.000            110.000.000                    430.000.000 

8 KDC đường vành đai IV thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên                 777.597.000                  777.597.000                             -                      540.000.000 

9 Khu dân cư xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên                 426.559.000                  426.559.000            200.000.000                      98.000.000 

10 KDC thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên                 753.826.000                  753.826.000                             -                      530.000.000 

11 KDC thôn Trúc Tay, Trung Đồng xã Vân Trung                 426.559.000                  426.559.000            200.000.000                    150.000.000 

12 Điều chỉnh QHCT KDC mới dọc tuyến đường Yên Ninh thị trấn Nếnh                 122.368.000                  122.368.000                             -                        80.000.000 

13 Khu dân cư Dục Quang, thị trấn Bích Động                 705.558.000                  705.558.000            120.000.000                    400.000.000 

14
Quy hoạch chi tiết khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên 
             1.100.000.000 

              1.100.000.000                             -   
                   770.000.000 

15
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên
                470.000.000 

                 470.000.000                             -   
                   330.000.000 

16
Quy hoạch chi tiết một số khu dân cư đầu tư hạ tầng đấu giá quyền sử dụng 

đất năm 2021: Hạng mục khu dân cư Mỏ Thổ, xã Minh Đức 
                250.000.000 

                 250.000.000            100.000.000 
                     75.000.000 



17 Quy hoạch chi tiết một số khu dân cư đầu tư hạ tầng đấu giá quyền sử dụng 

đất năm 2021: Hạng mục khu dân cư Ninh Khánh, vùng 1, thị trấn Nếnh

                250.000.000 

                 250.000.000            100.000.000 

                     75.000.000 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỚI            11.578.000.000             11.578.000.000                             -                   5.599.087.100 

1
Khu dân cư Thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến và thôn Đức Liễn, xã Hồng 

Thái, huyện Việt Yên (khu số 1)
                758.000.000 

                 758.000.000                             -   
                   380.000.000 

2
Khu dân cư Thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến và thôn Đức Liễn, xã Hồng 

Thái, huyện Việt Yên (khu số 2)
                758.000.000 

                 758.000.000                             -   
                   380.000.000 

3
Khu dân cư đường Vành đai 4, xã Việt Tiến, Hương Mai, huyện Việt Yên

                950.000.000 
                 950.000.000                             -   

                   480.000.000 

4 Khu dân cư Bài Xanh, Truc Tay xã Vân Trung, huyện Việt Yên                 630.000.000                  630.000.000                             -                      320.000.000 

5 Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên                 552.000.000 
                 552.000.000                             -   

                     30.000.000 

6
Khu dân cư thôn Khả lý Thượng, xã Quảng Minh

             1.550.000.000 
              1.550.000.000                             -   

                   770.000.000 

7
Khu dân cư thôn 5,7,9 , xã Việt Tiến (giai đoạn 2) 

             1.300.000.000 
              1.300.000.000                             -   

                   650.000.000 

8 Khu dân cư mới xã Thượng Lan, huyện Việt Yên              1.500.000.000 
              1.500.000.000                             -   

                   750.000.000 

9 Quần thể công viên trung tâm phía Nam, huyện Việt Yên              1.600.000.000 
              1.600.000.000                             -   

                   800.000.000 

10 Khu dân cư mới xã Tiên Sơn                 900.000.000 
                 900.000.000                             -   

                   449.087.100 

11 Khu dân cư thôn Như Thiết xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (giai đoạn 2)                 500.000.000 
                 500.000.000 

                   250.000.000 

12
Quy hoạch các khu dân cư đấu giá tạo nguồn thu từ sử đụng đất trên địa 

bàn huyện 
                480.000.000 

                 480.000.000                             -   
                   240.000.000 

13 Quy hoạch chi tiết một số khu thương mại dịch vụ trên địa bàn                 100.000.000 
                 100.000.000                             -   

                   100.000.000 

B NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ          249.006.000.000 249.006.000.000         36.500.000.000             

1

Trụ sở  liên cơ quan huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

           79.864.000.000 

79.864.000.000           6.500.000.000               

2 Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17 với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang 

quan KCN Yên Lư và KCN Vân Trung , huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

         169.142.000.000 

169.142.000.000         30.000.000.000             
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